                                                  TUẦN 9 

TẬP ĐỌC- KỂ CHUỆN

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I  ( TIẾT 1)

I.Mục tiêu:  Giúp HS
KT: -Ôn các bài tập đọc đã học từ tuần 1- tuần 8. Ôn luyện về phép so sánh

  -Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học(tốc độ đọc khoảng 55 tiếng/phút); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài.

    KN   - Tìm đúng những từ chỉ sự vật được so sánh với nhau trong các câu đã cho (BT2) 

       - Chọn đúng những từ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành phép so sánh.(BT3)
   TĐ :-Chăm chỉ, tự giác ôn luyện củng cố kiến thức.

II. Đồ dùng  dạy học  

 - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 1- 8.

 - Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2.

III. Các hoạt đông dạy học 
	HĐ của Giáo viên 
	HĐ của Học sinh 

	1. Giới thiệu bài:

                    Nêu mục tiêu tiết học.

 2. Kiểm tra tập đọc.
Kiểm tra 1/4 số hs trong lớp

- Cho học sinh lên bảng bốc thăm bài đọc.

- Gọi học sinh đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội bài đọc.

- Giáo viên nhận xét- ghi điểm.
 3. Ôn luyện về phép so sánh

   Bài 2:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu.

- Mở bảng phụ.

- Gọi học sinh đọc câu mẫu.

  Trong câu văn trên, sự vật nào được so sánh với nhau?
- Từ nào được dùng để so sánh hai sự vật với nhau?

- Yêu cầu học sinh tự làm vào vở theo mẫu trên bảng.

- Yêu cầu học sinh đọc bài làm của mình và gọi học sinh nhận xét.

* Hình ảnh so sánh:

Hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ.
Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm.

Con rùa đầu to như trái bưởi.

 Bài 3:

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

· Chia lớp thành 3 nhóm.
 IV.Củng cố- Dặn dò

-  Nhận xét tiết học

- Dặn học sinh  chuẩn bị tiết 2
V.Bổ sung:


	- Từng  học sinh bốc-(4-5 học sinh ) về chỗ chuẩn bị 2 phút.
· Đọc và trả lời câu hỏi.
· HS khá giỏi đọc lưu loát đoạn văn, thơ( tốc độ đọc trên 55 tiếng/ phút

- 1 học sinh đọc yêu cầu sách giáo khoa.

- 1 học sinh đọc.

- Hồ so sánh chiếc gương bầu dục khổng lồ.

- Đó là từ như.
- Học sinh tự làm.

- 2 học sinh đọc phần lời giải. 2 học sinh nhận xét.

- Học sinh làm bài vào vở

Sự vật 1                 Sự vật 2

Hồ                          Chiếc gương bầu                 dục khổng lồ.

Cầu Thê Húc          Con tôm
Đầu con rùa            trái bưởi.                              

- Bài tập yêu cầu chúng ta chọn cấc từ ngữ trong ngoặc đơn thích hợp với chỗ trống để tạo thành hình ảnh so sánh.

- Đại diện các đội lên thi- 1 học sinh điền vào chỗ trống

+  một cánh diều
+  tiếng sáo
+ những hạt ngọc



ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I  ( TIẾT 2)

 I.Mục tiêu: Giúp HS

KT: Ôn các bài tập đọc đã học từ tuần 1- tuần 8. Ôn luyện về kiể câu Ai làm gì?

KN: Mức độ, yêu cầu về kĩ năng như tiết 1. 


    Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận câu Ai là gì ? (BT2).


    Kể lại được từng đoạn câu chuyện đã học (BT3).


TĐ: Tích cực, chủ động ôn luyện.

II. Đồ dùng  dạy học:  

Giáo viên :

-  Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 1- 8.

 - Bảng lớp ghi sãn  nội dung bài tập 2 và bảng phụ tên các câu chuyện  đã học từ tuần 1 đến tuần 8.

Học sinh :- Sách giáo khoa, vở bài tập.

III. Các hoạt đông dạy học:
	HĐ của Giáo viên 
	HĐ của Học sinh 

	    1. Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học: kiểm tra đọc và trả lời câu hỏi các bài TĐ, ôn luyên kiểu câu Ai, là gì ?

    2. Kiểm tra tập đọc:

          Tiến hành như tiết 1.

    3. Ôn luyện cách đặt câu hỏi cho bộ phận câu Ai là gì?

         Bài 2:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu.

 Các em đã được học những mẫu câu nào?

- Hãy đọc câu văn trong phần a.

- Bộ phận in đậm trong  câu trả lời câu hỏi nào?

- Yêu cầu đặt câu hỏi:

- Yêu cầu học sinh tự làm phần b.

- Gọi học sinh đọc lời giải.
  Bài 3:  Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- Gọi học sinh nhắc lại tên các câu chuyện đã học.

- Khen học sinh đã nhớ tên truyện và mở bảng phụ để học sinh đọc lại.

- Gọi học sinh lên thi kể, sau khi 1 học sinh kể- Giáo viên gọi học sinh khác nhận xét.

- Giáo viên nhận xét- ghi điểm.

IV. Củng cố- Dặn dò:

-  Nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh về nhà ôn tiếp  các bài tập đọc- Nắm trình tự mẫu đơn- Chuẩn bị  tiết tới ôn tập hôm sau.
V.Bổ sung:


	Xác định nhiệm vụ học tập

· 2 học sinh đọc yêu cầu sách giáo khoa.

 Ai là gì? Ai làm gì?

Đọc:

- Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường.

Câu hỏi: Ai

- Ai là hội viên.

- Tự làm bài tập.

- 3 học sinh đọc lại lời giải sau đó cả lớp làm bài vào vở.

+ Câu lạc bộ thiếu nhi là gì?

Kể 1 câu chuyện đã học.

- Học sinh nhắc tên 8 câu chuyện đã học…

- Thi kể câu chuyện mình thích.




*************************
TOÁN

GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG         

I. Mục tiêu:

    Kiến thức: Bước đầu có biểu tượng về : góc, góc vuông, góc không vuông.

    Kĩ năng: Biết sử dụng ê ke để nhận biết góc vuông, góc không vuông và vẽ được góc vuông.(theo mẫu).
   Thái độ: Tích cực hoạt động trong học tập và say mê với hình học.

II. Đồ dùng dạy học

Giáo viên: Ê ke, thước dài, phấn màu, mô hình đồng hồ

Học sinh: Ê ke, thước kẻ, đồng hồ 

III. Các hoạt động dạy học:
	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	A.KTBC: muốn tìm số bị chia chưa biết em làm như thế nào?

B.Bài mới

1. Giới thiệu: 

   GV giới thiệu và nêu yêu cầu tiết học.

 2. Hướng dẫn HSlàm quen với góc:

- Yêu cầu quan sát đồng hồ 1 trong bài học

. Hai kim các mặt đồng hồ có chung điểm gốc, ta nói hai kim đồng hồ tạo thành 1 góc.

. Đồng hồ thứ 2:

( Giáo viên quay mô hình đồng hồ)

Vẽ lên bảng các góc giống góc tạo bởi 2 kim trong đồng hồ 
- Giới thiệu về các góc

- Điểm chung của 2 cạnh tạo thành 1 góc gọi là đỉnh

                                    
- Đọc tên đỉnh các góc

- Đọc tên các góc 

 3.  Giới thiệu góc vuông , góc không vuông

· Góc AOB là góc vuông

· Góc EDG và MPN là những góc không vuông

*  Giới thiệu thước Ê ke:

Ê ke dùng để kiểm tra góc vuông hay góc không vuông.

Ê ke có hình gì ?

 Hướng dẫn dùng ê ke để kiểm tra góc vuông, góc không vuông.

                                       H

                                    I                         K              
- Tìm 1 góc vuông của thước ê ke

- Đặt 1 cạnh của góc vuông trong thước trùng với cạnh của góc cần kiểm tra .

- Góc vuông: cạnh của góc trùng với cạnh góc vuông của ê ke.

3. Luyện tập 

Bài 1: 

- Hướng dẫn học sinh dùng ê ke để kiểm tra các góc của hình chữ nhật.

- Hướng dẫn học sinh vẽ góc vuông bằng cách dùng thước ê ke.

Bài 2: 
  Bài 3:

Tứ giác MNPQ có góc nào là góc vuông, góc nào là góc không vuông ?

     M                                   N

     Q                                                 P

· Hướng dẫn học sinh dùng ê ke kiểm tra các góc rồi trả lời câu hỏi
Bài 4:Khoanh vào câu trả lời đúng:

 Số góc vuông trong hình bên là:

   A. 1          B. 2          C. 3         D. 4

Hình bên có mấy góc vuông ?

IV. Củng cố - dặn dò

- Yêu cầu học sinh luyện tập thêm về góc vuông, góc không vuông

- Chuẩn bị bài sau: “ thực hành” 

- Nhận xét giờ học
V.Bổ sung:


	- Hs trả lời
-1 hs làm bảng: 42 : x = 7
Lắng nghe 

- Học sinh quan sát đồng hồ 1 và  thực hiện quay kim đồng hồ như hình 1

- Quan sát và nhận xét: hai kim đồng hồ này cũng tạo thành 1 góc.

- Làm tương tự với đồng hồ 2
- Nhiều học sinh nhắc lại

- Đỉnh O, đỉnh P, Đỉnh E.

- Góc đỉnh O: cạnh OA, OB

- 3-5 em nhắc lại , nêu đỉnh, cạnh

Hình tam giác 

- Có 3 cạnh và 3 góc

 Tìm góc vuông trong ê ke

- 2 góc không vuông

- Nhắc lại

- 3 em nhắc lại 

- Thực hành dùng ê ke để kiểm tra góc.

- Hình chữ nhật có 4 góc vuông
Câu b : - Học sinh vẽ góc AOD, CMD
- 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi vở cho nhau để kiểm tra bài của nhau.

- 1 học sinh đọc yêu cầu của đề 

- Tự kiểm tra: trả lời(3 hình dòng 1 SGK)
HS khá giỏi làm hết bài tập

a) Góc vuông  đỉnh A, hai cạnh còn lại là AD và AE..góc vuông đỉnh D cạnh DM, DN, góc vuông đỉnh G cạnh GX, GY
b) Góc không vuông đỉnh B hai cạnh là: BG và BH

 Góc không vuông đỉnh C , cạnh CK, CI

Góc không vuông đỉnh E cạnh EP,EQ
-1 học sinh đọc Yêu cầu đề

- Hướng dẫn học sinh dùng ê ke kiểm tra các góc rồi trả lời câu hỏi

- Hình bên có 2 góc vuông: QMP,MQN
  ( HS Dùng thước ê ke để kiểm tra)

Có 2 góc không vuông: NMP, PNQ.
· 1 học sinh lên bảng làm bài cả lớp theo dõi và nhận xét 

Có 4 góc vuông, khoanh vào chữ D


                                                *******************************
BUỔI CHIỀU :                          Luyện viết bài 5

Tại sao ớt lại cay ?

    A/ Mục tiêu:

             Viết đúng bài văn : Tại sao ớt lại cay ?
       Viết đúng các chữ hoa có trong bài như:L, C ,Đ .Trình bày đúng bài văn xuôi

         Hiểu nội dung :Ớt cay là trong ớt có một chất đặc biệt, chất này kích thích niêm mạc da và lưỡi khiến chúng ta thấy cay nóng ở lưỡi và môi
        - Rèn tư thế ngồi viết cho hs

B/ Chuaån bò :  vở luyện viết, bảng con  .

C/ Leân lôùp :


	Hoaït ñoäng cuûa GV
	Hoaït ñoäng cuûa HS

	1.Giới thiệu bài + ghi đề

2. Hướng dẫn viết

- Gv đọc mẫu đoạn văn

- Tìm các chữ hoa có trong bài ?

- Đính chữ mẫu
- Gọi hs nhắc lại cách viết từng chữ

- GV hướng dẫn viết chữ L, Đ k, kết  viết từng chữ.
- Nhận xét hs viết bảng con

- Tìm các từ có chứa con chữ hoa?

- Hd học sinh viết một số từ

- Hướng dẫn cách trình bày 

- Hướng dẫn hs tìm hiểu nội dung 

+ Tại sao ớt lại cay ?
- Luyện viết đoạn văn 

Giáo viên nêu yêu cầu: luyện viết bài 5 
3. Chấm bài , nhận xét

Chấm 5 - 7 hs 

D/ Củng cố , dặn dò

- Nhắc lại cách trình bày 

Dặn dò nhận xét tiết học

E/ Bổ sung :


	- Theo dõi

-dò bài
- 2 học sinh đọc lại

-L, C, Đ
Quan sát
1 hs nhắc 
- Theo dõi gv viết mẫu

- Hs luyện viết bảng con

-hs nêu Tại ,Có , Loại.. …

- Hs viết bảng con

- trình bày theo hình thức văn xuôi

:Ớt cay là trong ớt có một chất đặc biệt, chất này kích thích niêm mạc da và lưỡi khiến chúng ta thấy cay nóng ở lưỡi và môi

-Theo dõi

- Viết đoạn văn vào vở

- 5 - 7 hs đưa vở lên chấm

- 1 hs nhắc lại


                  *********************************************
AN TOÀN GIAO THÔNG

 Bài 6: AN TOÀN KHI ĐI Ô TÔ, XE BUÝT     

I. Mục tiêu: Giúp HS

    
KT : Biết nơi chờ xe buýt( xe khách, ) ghi nhớ những quy định khi lên, xuống xe. Biết mô tả, nhận xét những hành vi an toàn, không an toàn khi ngồi trên xe buýt( xe khách, xe đò).


KN :Thực hiện đúng các hành vi an toàn khi đi ô tô, đi xe buýt.


 TĐ :Có thói quen thực hiện hành vi an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng ( PTGTCC)

II. Chuẩn bị:


GV: Các tranh ( theo SGK) ảnh cho hoạt động nhóm.


        Các phiếu ghi tình  huống cho HĐ3.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

    Ổn định lớp, giới thiệu bài.

2.Tổ chức các hoạt động

    Hoạt động 1:  An toàn lên, xuống xe buýt

 Hỏi: Em nào đã được đi xe buýt ?

         Xe buýt đỗ ở đâu để đón khách ?

     Các em hãy xem bức tranh này( tranh ở SGK phóng to) giới thiệu với chúng ta những gì ?

     Giới thiệu biển số 434 ( bến xe buýt)

 Hỏi: Xe buýt có chạy qua tất cả các đường phố không ?

Xe buýt thường chạy theo tuyến đường nhất định, chỉ đỗ ở các điểm quy định để khách lên xuống xe. Do đó khi đi xe buýt ta cần chọn đúng đường mình cần đi.

 Hỏi: Khi lên xuống xe phải như thế nào ?

         (GV mô tả cách lên xuống xe an toàn)

- Chỉ lên, xuống xe khi xe đã dừng hẳn.

- Chỉ lên, xuống xe phải đi thứ tự, không được chen lẫn, xô đẩy lẫn nhau.

- Trước khi đặt chân lên bậc lên xuống, phải bám vào tay vịn của xe hoặc nắm tay người lớn để được kéo lên.

- Khi xuống xe không được chạy qua đường.

   Hoạt động 2: Hành vi an toàn khi ngồi trên xe buýt.

Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4

  GV ghi bảng những hành vi nguy hiểm chủ yếu, yêu cầu HS mô tả những hành vi đứng, ngồi ở cửa xe khi xe đang chạy, đứng không vịn tay, ngồi trên xe thò đầu, tay ra ngoài.

 * Kết luận: Khi đi trên xe buýt ta cần thực hiện nếp sống văn minhđể không ảnh hưởng đến người khác.

     - Ngồi ngay ngắn, không thò đầu, thò tay ra ngoài cửa sổ.

     - Phải bám vịn vào ghế hoặc tay vịn khi xe chuyển bánh.

     - Không để hành lý gần cửa lên xuống hay lối đi, không đi lại khi xe đang chạy.  

     - Khi xuống xe không xô đẩy và không qua đường ngay.

    Hoạt động 3: Thực hành

VG nêu các tình huống, gọi HS nhắc lại nội dung các tình huống.

    Gv yêu cầu các nhom thảo luận, đưa ra các phương án, đóng vai, trình bày trước lớp.

  GV nhận xét, đánh giá ý kiến các nhóm.

IV. Củng cố, dặn dò

  GV cùng HS hệ thống bài học

  Dặn các em cần đón xe buýt ở đúng nơiquy định. Khi đi xe cần thực hiện các hành vi an toàn cho mình và cho người khác.
V. Bổ sung:


	HS đưa tay.

Quan sát tranh nhận ra: Nơi có mái che, chỗ ngồi chờ hoặc nơi có biển đề: “ Điểm đỗ xe buýt”

Xe buýt thường chạy theo tuyến đường nhất định, chỉ đỗ ở các điểm quy định để khách lên xuống xe.

Một số HS nhắc lại cách lên xuống xe.

Mỗi nhóm thảo luận về nội dung 1 bức tranh ( những hành vi đúng, sai khi ngồi trên xe buýt)

HS nêu thêm: Không co chân lên ghế, không ăn quà vặt và ném rác ra ngoài xe,...

Đóng vai các tình huống:

 1. Một nhóm HS chen nhau lên xe sau đó tranh nhau chỗ ngồi, một bạn HS nhắc các bạn trật tự. các bạn đó sẽ nói như thế nào ?

 2. Một cụ già tay mang 1 túi to mãi chưa lên được xe, hai bạn HS vừa đến để chuẩn bị lên xe. Hai bạn sẽ làm gì ?

 3 Hai HS đùa nghịch trên ô tô buýt, một ban khác đã nhắc nhở bạn. Bạn HS ấy nhắc như thế nào ?

 4. Một hành khách xách đồ nặng để ngay lối đi, một HS nhắc nhở và giúp người đó để vào đúng chỗ. Bạn đó nói như thế nào ?

Các nhóm tiến hành đóng vai
Theo dõi


                        ***********************************
THỦ CÔNG

ÔN TẬP CHƯƠNG I: PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH

I. Mục tiêu:

 Kiến thức: Ôn tập củng cố kiến thức, kĩ năng phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi.

       Kĩ năng: Làm được ít nhất 2 đồ chơi đã học.

      Thái độ: Tập trung, chăm chú ôn kĩ năng gấp, cắt, dán và có ham muốn làm được đồ chơi đẹp.

II. Chuẩn bị:

Giáo viên: Các mẫu của bài 2,3,4,5

- Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.

Học sinh: 

- Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, thước kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán.. để làm bài kiểm tra

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của GV:


1. GV giới thiệu và nêu yêu cầu tiết học.

 2. Ôn tập: Gọi 1-2 HS nhắc lại tên các bài đã học.

  - Hãy nêu các bước gấp tàu thủy có 2 ống khói; gấp con ếch; gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh; gấp cắt, dán bông hoa.

 3. Thực hành:

  - GV đưa các mẫu gấp và các bài làm đẹp của năm trước yêu cầu HS quan sát và gấp hoặc phối hợp cắt, dán một trong những hình đã học.

  - GV quan sát, giúp đỡ những em còn lúng túng.

  4. Đánh giá sản phẩm: 

       Đánh giá sản phẩm của học sinh theo 2 mức độ:

    - Hoàn thành (A): Nếp gấp phẳng, thẳng.

    Đường cắt thẳng đều,...thực hiên đúng kĩ thuật.

   -  Chưa hoàn thành (B): Thưch hiện chưa đúng kĩ thuật. K

   IV. Nhận xét, dặn dò:

V. Bổ sung :


	Hoạt động của HS:

Các bài đã học gồm: Gấp tàu thủy có 2 ống khói; Gấp con ếch; Gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng; Gấp, cắt, dán bông hoa.

 HS lần lượt nhắc lại các bước gấp của từng đồ chơi.

Quan sát mẫu, tiến hành làm một trong các đồ chơi mình yêu thích


*************************************

 TẬP ĐỌC    :                       ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I  ( Tiết 3)
I.Mục tiêu:
     Kiến thức: Ôn các bài tập đọc đã học từ tuần 1- tuần 8. Ôn luyện về câu Ai là gì?.


Kĩ năng: Mức độ, yêu cầu về kĩ năng đọc  như tiết 1. 



    Đặt được 2 – 3 câu theo mẫu câu Ai là gì ? (BT2).



    Hoàn thành được đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường( xã, quận, huyện) theo mẫu (BT3).


Thái độ: Tích cực, chủ động ôn luyện.

II. Đồ dùng  dạy học:  

Giáo viên :

-  Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 1- 8.

 - Bảng lớp ghi sãn  nội dung bài tập 2 
Học sinh :

- Sách giáo khoa, vở bài tập.

III. Các hoạt đông dạy học:
	HĐ của Giáo viên 
	HĐ của Học sinh 

	A.KTBC:Gọi hs làm bài tập ôn luyện  ở tiết 2 
B.bài mới:  
 1. Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học: kiểm tra đọc và trả lời câu hỏi các bài TĐ, ôn luyên kiểu câu Ai, là gì ?

    2. Kiểm tra tập đọc:

          Tiến hành như tiết 1.

    3. Ôn luyện cách đặt câu theo mẫu câu Ai là gì?
         Bài 2:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu.

 Các em đã được học những mẫu câu nào?

GV: gợi ý về một số đối tượng. Ví dụ: Các em hãy nói về bố, mẹ, ông bà, bạn bè…

- Yêu cầu học sinh tự làm.
nhận xét ,biểu dương
Bài 3 : Viết đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường:

- Gọi hs đọc mẫu đơn 

- Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nghĩa của từ “ Ban chủ nhiệm”.

- Yêu cầu học sinh tự làm.
- Gọi học sinh đọc lá đơn của mình và gọi học sinh khác nhận xét.

IV. Củng cố- Dặn dò:

-  Nhận xét tiết học.

-  Nhắc học sinh  về nhà tập đặt câu hỏi theo mẫu câu Ai là gì? Và luyện đọc.
V. Bổ sung :


	- Làm bài
Theo dõi
- Đọc yêu cầu

Đặt 3 câu theo mẫu Ai là gì ? 
 Ai là gì? Ai làm gì?

- Học sinh tự làm.

- Đọc bài đã làm cho lớp nghe.
-Mẹ em là giáo viên.

-Bố em là công nhân nhà máy điện.

Chị em là học sinh.
- Đọc lại bài và làm bài vào vở.

- 1 học sinh đọc mẫu đơn có sẵn.

-3 đến 4 học sinh nhắc lại ngghĩa của từ và tìm thêm tên các câu lạc bộ có ở địa phương.

- Học sinh tự điền vào mẫu.

- 5 đến 7 học sinh đọc lá đơn.




*******************************
CHÍNH TẢ :ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I  ( Tiết 4)
I.Mục tiêu :

    Kiến thức: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng; ôn mẫu câu Ai làm gì? ; nghe – viết bài Gió heo may (SGK)

    Kĩ năng: Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1



Đặt được câu hỏi cho từng bộ phận câu Ai làm gì ? (BT2).



Nghe – viết đúng, trình bày sạch sẽ, đúng quy định bài CT(BT3). Tốc độ viết khoảng 55 chữ/ 15 phút, không mắc quá 5 lỗi.

Thái độ: Tự giác, chủ động ôn tập và rèn chữ viết.

II. Đồ dùng  dạy học  

-  Phiếu ghi sẵn tên bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 8 .

- Bài tập 2 chép sẵn trên bảng lớp.

III. Các hoạt đông dạy học:
	             HĐ của Giáo viên 
	              HĐ củaHọc sinh 

	A.KTBC:Gọi 2 hs làm bài tập 2 của tiết 3
B.Bài mới

1. Giới thiệu bài:

 - Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài.

2. Kiểm tra tập đọc:Tiến hành như tiết 1
3. Ôn luyện cách đặt câu hỏi cho bộ phận câu Ai làm gì?

 Bài 2:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài.
- Gọi học sinh đọc câu văn ở phần a.

Hỏi:

      Bộ phận nào in đậm.?
      Đặt câu hỏi như thế nào?

- Yêu cầu học sinh tự làm phần b.

- Gọi học sinh đọc lại lời giải.

4. Nghe- viết chính tả:

- Giáo viên đọc đoạn văn “ Gió heo may” .

Hỏi:

     Gió heo may báo hiệu mùa nào?

     Cái nắng của mùa hè đi đâu?

- Cho học sinh viết từ khó.

- Cho học sinh đọc từ khó.

- Giáo viên đọc cho học sinh viết.
- Chấm- chữa bài.

- Nhận xét bài làm của học sinh.

IV. Củng cố- Dặn dò:

-  Nhận xét tiết học.

-  Nhắc học sinh  về nhà học thuộc lòng những bài tập đọc có yêu cầu học thuộc lòng từ tuần 1 đến tuần 8.
V. Bổ sung :


	2 hs làm bài
- 1 học sinh đọc yêu cầu trong sách giáo khoa.

- 1 học sinh đọc.
- Chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.

- Ở câu lạc bộ các bạn làm gì?

- Tự làm bài tập b

- 3 học sinh đọc: Ai thường đến câu lạc bộ vào ngày nghỉ?

- Theo dõi- 2 học sinh đọc lại.

+ Báo hiệu mùa thu.

+ Thành thóc vàng, ẩn vào quả na, quả mít, quả hồng, quả bưởi.

-  Học sinh viết bảng con- 3 em lên bảng viết: nắng, làn gió, giữa trưa mỏng,.

- Nghe giáo viên đọc và viết.

- Tự chữa bài.




                                           ************************************
TOÁN

THỰC HÀNH NHẬN BIẾT VÀ VẼ GÓC VUÔNG BẰNG Ê KE

I. Mục tiêu:
    Kiến thức: Giúp học sinh biết sử dụng ê ke để kiểm tra, nhận biết góc vuông góc không vuông và vẽ góc vuông trong trường hợp đơn giản.
    Kĩ năng: 

- Thực hành dùng thước ê ke để kiểm tra được góc vuông, góc không vuông

- Biết cách dùng ê ke để vẽ góc vuông.

   Thái độ: Nghiêm túc học tập và thực hành vẽ tốt.

II. Đồ dùng dạy học:

Giáo viên: thước 1m, thước ê ke

Học sinh: SGK, thước, ê ke 

III. Các hoạt động dạy học chủ  yếu:
	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	A. KTBC: Gọi 3 hs lên bảng vẽ góc vuông bằng ê ke 
nhận xét , ghi điểm
B. Bài mới

 1.Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học

  2. Hướng dẫn thực hành
Bài 1: Dùng ê ke vẽ góc vuông biết đỉnh và một cạnh cho trước: 
                                          A

                                        

                                              B

 O                          

Hướng dẫn học sinh vẽ góc vuông khi biết đỉnh và cạnh cho trước.( GV dùng ê ke vẽ mẫu trên bảng, vừa hướng dẫn vẽ góc O)

Bài 2:Dùng ê ke kiểm tra trong mỗi hình sau có mấy góc vuông:



Bài 3:

Yêu cầu học sinh quan sát hình vẽ SGK và tưởng tượng xem mỗi hình A, B được ghép từ cách hình nào. 
  GV nhận xét bổ sung, kết luận: Hình 1 và 4 ghép được hình A; hình 2 và 4 ghép được hình B
Bài 4:HS K,G
Hd hs dùng tờ giấy để gấp mà có được góc vuông
nhận xét biểu dương
  IV. Củng cố - dặn dò 

- Yêu cầu học sinh về nhà củng cố thêm về góc vuông, góc không vuông.

- Chuẩn bị bài sau: Đề-ca-met, Hec-tô-met

-  Dặn dò,Nhận xét tiết học
V.Bổ sung:


	3 hs lên bảng vẽ
- 1 học sinh đọc yêu cầu của bài

- Thực hành vẽ góc vuông đỉnh O theo hướng dẫn và tự vẽ các góc còn lại

- 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi vở chéo cho nhau để kiểm tra bài của nhau
- 1 học sinh đọc yêu cầu bài

- Dùng ê ke để kiểm tra trong mỗi hình có mấy góc vuông.

- Hình 1: có 4 góc vuông

- Hình 2: có 2 góc vuông

- 1 học sinh đọc đề bài

- Cả lớp quan sát hình vẽ ở SGK.nêu nhận xét:

- Hình A được ghép từ hình 1 và hình 4

- Hình B được ghép từ hình 2 và hình 3

Nêu yc
Quan sát và tự gấp góc vuông

3 hs thi gấp góc vuông trước lớp

Theo dõi



*******************************
LUYỆN TỪ & CÂU :       ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I  ( Tiết 5)
I.Mục tiêu: Giúp HS

     Kiến thức: Ôn luyện TĐ và HTL; ôn về câu theo mẫu Ai là gì ?; ôn luyện củng cố vốn từ.

     Kĩ năng: Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc  như tiết 1. Lựa chọn được từ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ chỉ sự vật(BT2)



Đặt được 2 – 3 câu theo mẫu Ai làm gì ? (BT3)
Thái độ :Tích cực tự giác trong ôn luyện

II. Đồ dùng  dạy học  

Phiếu ghi sẵn tên các bài thơ, đoạn văn có yêu cầu học thuộc từ tuần 1 đến tuần 8.

Bài tập 2 chép sẵn trên bảng lớp.

4 tờ giấy to và bút dạ.

III. Các hoạt đông dạy học:
	              HĐ Giáo viên 
	                HĐHọc sinh 

	A.KTBC:

Gọi 1hs làm bài tập 1 của tiết 4
B.bài mới

1. Giới thiệu bài:

 - Nêu mục tiêu tiết học và ghi tên bài.

2. Kiểm tra học thuộc lòng:

 Tiến hành như tiết 1.

3. Ôn luyện củng cố vốn từ:

    Bài 2:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài.

- Yêu cầu học sinh tự làm bài

? Em chọn từ nào, vì sao chọn từ đó?

- Giáo viên nhận xét – ghi điểm.
4.Ôn luyện đặt câu theo mẫu Ai làm gì?

 Bài 3:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu.

- Yêu cầu học sinh tự làm bài.
- Nhận xét-chữa bài.

IV. Củng cố- Dặn dò:

-  Nhận xét tiết học.

-  Nhắc học sinh  về nhà đặt câu theo mẫu đã ôn và học thuộc lòng 
V.Bổ sung :


	1 hs làm
- Học sinh bốc thăm, chuẩn bị đến lượt thì lên bảng đọc thuộc lòng bài thơ.
- 1 học sinh đọc yêu cầu.

- Tự làm bài.

+ Chọn từ xinh xắn vì hoa cỏ may không nhiều màu nên không chọn từ “lộng lẫy”.

+ Chọn từ “tinh xảo” vì bàn tay khéo léo chứ không “tinh khôn”.

+ Chon từ “ tinh tế” vì hoa cỏ may nhỏ bé không thể dùng từ to lớn..

- Nhận xét- bình luận.

- 1 học sinh đọc yêu cầu trong sách giáo khoa.

- 4 học sinh lên bảng viết vào giấy. Học sinh dưới lớp làm vào vở nháp với yêu cầu ít nhất là 3-5 câu.

Mẹ em đang cấy lúa.
Đàn có đang bay lượn trên cánh đồng.

Lan đang học bài.



***************************************
TOÁN

ĐỀ CA MÉT- HÉC TÔ MÉT

I. Mục tiêu: Giúp học sinh 

     Kiến thức: Biết tên gọi, kí hiệu của đề-ca-mét(dam), héc-tô-mét(hm)

                    Biết  quan hệ giữa dam và hm

     Kĩ năng: Biết chuyển đổi đơn vị từ đề-ca-mét; héc-tô-mét ra mét
    Thái độ: Chăm chỉ, tự giác và say mê học toán.
II.Đồ dùng dạy học

III. Các hoạt động dạy học:

	HĐ củaGiáo viên
	           HĐ củaHọc sinh

	A .KTBC: Gọi 2 hs lên bảng vẽ góc vuông
B.Bài mới

1.Giới thiệu bài:

         GV nêu yêu cầu tiết học

 2. Ôn lại các đơn vị đo độ dài đã học

    Các em đã học các đơn vị độ dài nào

 3. Giới thiệu đề-ca-met, hec-tô-met:

         Đề-ca-met là một  đơn vị đo độ dài. Đề-ca-met kí hiệu là:dam. Đọc là đề-ca-mét

         Độ dài của 1 dam có độ dài bằng 10m  ( ghi bảng) 1 dam = 10m
*lấy thước mét và giới thiệu 1 dam có độ dài bằng 10 lần độ dài của cái thước này
        Hec-tô-met cũng là 1 đơn vị đo độ dài. Hec-tô-met kí hiệu là hm.- Đọc là Hec-tô-mét

 Độ dài của 1 hm bằng độ dài của 100m và bằng độ dài 10 dam.Ta có:

1 hec-tô-met bằng 100 m, 1 hec-tô-met bằng 10 đề-ca-met( ghi bảng):

 1hm = 100m = 10 dam

 4. Luyện tập - thực hành:

Bài 1: Số  ?

 1hm   = ... m               1m  = ... dm

 1dam = ... m               1m  = ... cm

 1hm   = ... dam           1cm = ...mm

 1km   = ... m               1m  = ...mm

Bài 2: a) 4dam = ...m

Giáo viên giải thích mẫu:

1 dam bằng mấy m?

4 dam gấp 1 dam mấy lần ?

- 4dam gấp 4 lần 1dam ==> 4dam= 10 x 4 = 40m

  Nhận xét: 4 dam  = 1dam x 4

                                = 10m x 4

                                =  40m

     b)Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

( theo mẫu):

 Mẫ: 4dam = 40m      8hm = 800m

         7dam = ... m          7hm = ... m

         9dam = ... m          9hm = ... m

         6dam = ... m          5hm = ... m

Bài 3: Tính ( theo mẫu):

Mẫu:  2dam + 3dam = 5dam

          25dam + 50dam =

          8 hm    + 12hm  =

          36hm   + 18hm  =

Mẫu:    24dam – 10dam = 14dam

          45dam – 16dam =

          67dam – 25dam =

          72hm  - 48hm    =

Yêu cầu học sinh đọc mẫu và tự làm bài .

IV. Củng cố - dặn dò
1dam = ….m

1hm = …….dam

- Yêu cầu học sinh về nhà luyện tập thêm về các đơn vị đã học

- Giáo viên nhận xét tiết học
V.Bổ sung :


	2 hs lên bảng vẽ

Lắng nghe 

- mm, cm, dm, m, km.

Đọc: đề-ca-mét

- Đọc 1 dam= 10m

Quan sát
- Đọc: Hec-tô-mét

Đọc: 1 hec-tô-met bằng 100 m, 1 hec-tô-met bằng 10 đề-ca-met
- Điền số thích hợp vào chỗ chấm

- 1 học sinh làm mẫu 1hm=100m

- Cả lớp làm bài vào sách giáo khoa

- 2 học sinh nêu miệng 2 cột. Cả lớp chữa bài – nhận xét 

-1dam = 10m

- 4dam gấp 4 lần 1dam 

-

 2 học sinh lên bảng. Cả lớp làm vào vở 

- 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra

- Nhận xét - chữa bài
- 1 học sinh đọc mẫu 

- 2 học sinh lên bảng làm- cả lớp làm vào vở vở bài tập 

2 hs trả lời


********************************
TỰ NHIÊN& XÃ HỘI

ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ

I.Môc tiªu :

    KiÕn thøc: Gióp Häc sinh cñng cè vµ kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc vÒ  c¬ quan : h« hÊp, tuÇn hoµn, bµi tiÕt n­íc tiÓu vµ thÇn kinh: cÊu t¹o ngoµi, chøc n¨ng, gi÷ vÖ sinh.

    KÜ n¨ng: Kh«ng dïng c¸c chÊt ®éc h¹i ®èi víi søc kháe nh­ thuèc l¸, ma tóy, r­îu.

    Th¸i ®é: BiÕt phÈn ®èi nh÷ng hµnh ®éng cã h¹i ®Õn søc kháe nh­ hót thuèc, uèng r­îu, ...
KNS : xác định giá trị, lắng nghe tích cực, giao tiếp
II.§å dïng : -    C¸c h×nh trong SGK /36                     

· Bé phiÕu rêi ghi c¸c c©u hái «n tËp ®Ó HS rót th¨m.

· GiÊy khæ lín, bót vÏ.
III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :


	Ho¹t ®éng cña GV:

A.GTB

B.Các hoạt động chính
  Ho¹t ®éng 1 :

         Ch¬i trß ch¬i  Ai nhanh? Ai ®óng?

  Néi dung:

  + CÊu t¹o ngoµi vµ chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan h« hÊp tuÇn hoµn, bµi tiÕt n­íc tiÓu vµ thÇn kinh 

  + Nªn lµm g× vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ó b¶o vÖ vµ gi÷ g×n vÖ sinh c¸c c¬ quan h« hÊp tuÇn hoµn, bµi tiÕt n­íc tiÓu vµ thÇn kinh

  -Tæ chøc cho HS ch¬i

  -  Phæ biÕn c¸ch ch¬i: C¸c em nghe c©u hái . §éi nµo cã c©u tr¶ lêi sÏ l¾c chu«ng ®Ó giµnh quyÒn tr¶ lêi. ...

    - §¸nh gi¸, tæng kÕt 

       Ho¹t ®éng 2 : VÏ tranh

  - Gi¸o viªn yªu cÇu mçi nhãm chän 1 néi dung ®Ó vÏ tranh vËn ®éng

  Tæ chøc tr×nh bµy vµ ®¸nh gi¸:

Yªu cÇu c¸c em treo s¶n phÈm cña nhãm m×nh vµ cö ng­êi thuyÕt minh cho tranh vÏ cña nhãm m×nh.

IV.Củng cố , dặn dò
Tæng kÕt tiÕt häc:

  GV cïng HS hÖ thèng bµi häc.

 NhËn xÐt, dÆn dß:
V.Bổ sung:


	Ho¹t ®éng cña HS:

Ch¬i theo ®éi ( Mçi tæ cÊu thµnh 1 ®éi)

-  ChuÈn bÞ
  - TiÕn hµnh chơi
-Häc sinh vÏ tranh víi néi dung vËn ®éng mäi ng­êi sèng lµnh m¹nh, kh«ng sö dông c¸c chÊt ®éc h¹i nh­ thuèc l¸, r­îu, ma tuý.

- Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n cïng th¶o luËn ®Ó ®­a ra c¸c ý t­ëng nªn vÏ nh­ thÕ nµo vµ ai ®¶m nhiÖm phÇn nµo.

LÇn l­ît tõng nhãm lªn treo tranh vµ giíi thiÖu vÒ bøc tranh cña nhãm ®· vÏ.

Nãi lªn ®­îc tranh cña nhãm muèn khuyªn mäi ng­êi cÇn lµm g× ?....




                                        *****************************************
 ĐẠO ĐỨC

CHIA SẺ VUI BUỒN CÙNG VỚI BẠN

I. Mục tiêu

     Kiến thức: Học sinh biết được bạn bè cần phải chia sẻ với nhau khi có chuyện vui, buồn.

      Kĩ năng: Nêu được một vài việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn cùng bạn.



  Biết chia sẻ vui, buồn cùng bạn trong cuộc sống hàng ngày.

     Thái độ: Quí trọng các bạn, biết quan tâm chia sẻ vui buồn với bạn bè
KNS : Tìm kiếm và xử lí thông tin, giao tiếp, lắng nghe tích cực

II. Tài liệu và phương tiện


· Vở bài tập đạo đức 3.

· Tranh minh hoạ cho tình huống của hoạt động 1, tiết 1.

· Các câu chuyện, bài thơ, bài hát, tấm gương, ca dao tục ngữ.. về tình bạn bè, sự cảm thông chia sẻ vui buồn với bạn.

· Các tấm bìa màu đỏ, xanh, trắng.

III. Các hoạt động dạy học:   Tiết 1

	HĐ của Giáo viên 
	HĐ của Học sinh 

	A.Kiểm tra bài cũ :

B.bài mới 
 1Khởi động

       a)Tổ chức trò chơi “ Đoàn kết”

       b)Thông qua nội dung bài hát” Lớp chúng ta kết đoàn” vào bài dạy

 2. Các hoạt động chính 
 Hoạt động 1:

             Thảo luận, phân tích tình huống

+ Giáo viên nêu tình huống trong vở bài tập 
    Em làm gì để giúp bạn ? Vì sao ?
- GV kết luận: Khi các bạn có chuyện buồn thì các em nên động viên ….

   Hoạt động 2:  Đóng vai

- Cách tiến hành

Giáo viên chia nhóm yêu cầu nhóm xác định kịch bản và đóng vai một trong các tình huống:

+ Chung vui cùng bạn khi sinh nhật bạn, khi bạn được điểm tốt…

+ Chia sẻ với bạn khi bạn gặp khó khăn….
Yêu cầu các nhóm trình bày trước lớp.

Giáo viên phỏng vấn

    - Trong vai người bạn khi gặp buồn, em được các bạn động viên, an ủi em cảm thấy như thế nào? 
    - Sau khi an ủi được bạn, bạn đã vơi đi nỗi buồn em cảm thấy thế nào ?

Giáo viên kết luận : Khi bạn có chuyện buồn, em cần động viên, an ủi bạn, hoặc giúp đỡ bạn lúc khó khăn bằng những việc làm phù hợp với khả năng như: Giúp bạn chép bài, giảng lại bài cho bạn nếu bạn phải nghỉ học; Giúp bạn làm một số việc nhà,...Để bạn có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn.
Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ

+ Giáo viên lần lượt gắn  các ý kiến 1 lên bảng ( Bài viết sẵn trên băng giấy)

Ý kiến 1: “Chia sẻ vui buồn cùng bạn làm cho tình bạn đó thêm thân thiết, gắn bó”

 Hỏi:  + Vì sao em tán thành với ý kiến này ?

           + Em đã làm gì để chia sẻ vui buồn cùng bạn.

GV kết luận:Giáo viên kết luận:,c,d,d,a,e là đúng. Ý kiến b là sai 

4. Củng cố, dặn dò : 
Nêu câu hỏi giáo dục liên hệ 
dặn dò, nhận xét tiết học 

5,Bổ sung :

…………………………………………

………………………………………….

………………………………………
	Hát bài “Lớp chúng ta đoàn kết” NVN Mộng Lân

- Học sinh nhận biết một biểu hiện của quan tâm chia sẻ vui buồn cùng bạn.

- Lắng nghe  

- Nhiều em trả lời: “Chép bài giúp bạn, đến nhà bạn ấy động viên bạn….”

- 1 học sinh đọc đề

- Thảo luận theo nhóm 6 xây dựng kịch bản.

- Các nhóm học sinh lên đóng vai các nhóm khác nhận xét rút kinh nghiệm.

- Em cảm thấy nỗi buồn vơi đi và  giúp em có sức mạnh vượt qua khó khăn….

Em cảm thấy niềm vui như được nhân lên....

- Học sinh biết bày tỏ đến thái độ trước các nội dung liên quan đến bài học

- Học sinh lần lượt đọc các ý kiến. Học sinh suy nghĩ bày tỏ thái độ tán thành, không tán thành bằng cách giơ các ngôi sao: Đỏ, xanh
- Quan tâm chia sẻ vui buồn với bạn bè trong lớp, trong trường và nơi ở.

- Sưu tầm các câu ca dao, tục ngữ, bài thơ… Nói về tình bạn.


TOÁN

BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

I. Mục tiêu  Giúp học sinh 

 Kiến thức: Làm quen với bảng đơn vị độ dài. Biết mối quan hệ giữa các đơn vị đo thông dụng (km và m; m và mm).

. Kĩ năng: 

   Bước đầu thuộc bảng đơn vị đo độ dài theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và ngược lại.

   Biết làm các phép tính với các số đo độ dài.

. Thái độ: Chăm chỉ, tự giác và say mê học toán.

II. Đồ dùng dạy học

Giáo viên: bảng phụ kẻ sẵn bảng đơn vị đo độ dài chưa có thông tin

Học sinh: sách giáo khoa, vở …

III. Các hoạt động dạy học:

	                             HĐ của Giáo viên
	               HĐ của Học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Nhận xét ghi điểm

 B. Bài mới:

     1. Giới thiệu bài:

GV nêu yêu cầu và nội dung tiết học.

     2.giới thiệu bảng đơn vị đo độ dài

- Treo bảng đơn vị đo độ dài ( chưa có thông tin).

Lớn hơn mét

Mét

Nhỏ hơn mét

- Yêu cầu học sinh nêu tên các đơn vị đo độ dài đã học

- Trong các đơn vị đo độ dài thì mét được coi là đơn vị cơ bản nhất

 Lớn hơn m có những đơn vị nào?

 Đơn vị nào gấp m 10 lần

 Đơn vị nào gấp m 100 lần

1hm= ? dam

- Tiến hành tương tự ứng với các đơn vị còn lại để hoàn thành bảng đơn vị đo độ dài.

Lớn hơn mét

Mét

Nhỏ hơn mét

km

hm

dam

m

dm

cm

Mm

1km

= 10hm

=1000m

1hm

Hoạt động 2: luyện tập - thực hành 

Bài 1:  Số ?
Nhận xét, chữa bài

Bài 2: Làm tương tự bài 1
Bài 3: Tính (theo mẫu)

Mẫu: 32dam (3 = 96dam 96cm : 3 = 32 cm

Hướng dẫn: 

        32dam x 3 = … Tính như thế nào?

Tương tự với 96cm : 3 = 32 cm
IV. Củng cố - dặn dò
- Yêu cầu học sinh về nhà luyện tập thêm về chuyển đổi các đơn vị đo độ dài.

- Nhận xét tiết học

V. Bổ sung :
	2 học sinh lên bảng 

1 dam = ? m

1 hm = ? m

1 hm = ? dam

1 km = ? m

- Nhận xét – ghi điểm

- Học sinh nêu: dm, cm, mm, m dam , hm

- 3 đơn vị lớn hơn m

- Đó là dam- Đọc: 1 dam = 1 m

- Hec-tô-met

- 1hm = 10 dam

- Đọc cá nhân, đồng thanh bảng đơn vị đo độ dài

- Yêu cầu 2 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào dòng 1,2,3

HS khá giỏi làm cả bài tập

 1km = 10 hm        1m    = ..10. dm

1km =1000m        1m    = 100 cm 1hm =10 ...dam     1m  = 1000. mm

Làm dòng 1,2,3

HS khá giỏi làm cả bài tập

- 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra

8hm  =100m            8m  = 80dm

9hm  = 900 m      6m  = 600 cm 
7dam = 70 m         8cm =80 ...mm
· Lấy 32 x 3 = 96, viết kí hiệ đơn vị là dam vào sau kết quả
· 2 hs lên bảng làm, lớp làm dòng 1,2 vào vở
· Hs khá giỏi làm cả bài tập

25m ( 2 =50m      36hm : 3 =12hm
15km ( 4 = 60km    70km : 7 =10km



******************************

CHÍNH TẢ :        ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I ( Tiết 6 )
I.Mục tiêu: Giúp HS
    Kiến thức: Ôn tập TĐ và HTL ; ôn luyện củng cố vốn từ; ôn cách sử dụng dấu phẩy.
    Kĩ năng: Mức độ, yêu cầu kĩ năng đọc như tiết 1

 

Chọn được từ ngữ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ chỉ sự vật(BT2).



 Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (BT3).

Thái độ: Chăm chỉ, tự giác trong ôn tập và có mong muốn làm bài kiểm tra tốt.
II. Đồ dùng dạy học: 

Phiếu ghi sẵn tên các bài thơ, đoạn văn có yêu cầu học thuộc từ tuần 1 đến tuần 8.

Bài tập 3 chép sẵn trên bảng lớp 3 câu văn

Tranh vẽ các loại hoa: huệ trắng, cúc vàng, hồng đỏ, vi-ô-lét tím nhạt.

	Hoạt động của GV:

A. KTBC : Kiểm tra bài của tiết trước

b. Bài mới

  1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu tiết hoc.

  2. Kiểm tra HTL (thực hiện như tiết 5).
  3. Bài tập 2: Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để bố sung ý nghĩa cho các từ ngữ in đậm:

GV chỉ bảng và giải thích HD cách làm bài(giống BT2-tiết 5)
  Cho HS xem tranh mấy bông hoa đẻ xác định từ phù hợp.
Bài 3: Em có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong những câu sau ?
Yêu cầu hs làm bài vào vở

 IV.Củng cố, dặn dò:

Yêu cầu các em tự làm các BT ở tiết 9,...

V. Bổ sung :


	Hoạt động của HS:
1 hs trả lời
hs đọc bài và trả lời câu hỏi trong SGK
1-2 Hs đọc yêu cầu BT 2 ở SGK

.
1 HS lên bảng làm. Cả lớp làm vào VBT

Lời giải đúng:

Xuân về, cây cỏ trải một màu xanh non. Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nào chị hoa huệ trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi, chị hoa hồng đỏ thắm bên cạnh cô em vi-ô-lét tím nhạt mảnh mai.

     Tất cả đã tạo nên một vườn xuân rực rỡ .

1-2 HS đọc yêu cầu BT ở SGK

3 hs lên bảng làm lớp làm vở bài tập
a) Hằng năm, cứ vào tháng 9, các trường lại khai giảng năm học mới.

b) Sau ba tháng hè tạm xa trường, chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy, gặp bạn.

c)Đúng 8 giờ, trong tiếng Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ngọn cột cờ.




********************************
Thứ sáu ngày    tháng  10    năm 2014
TẬP VIẾT ; Ôn tập giữa học kì I ( tiết 7 )

I.Mục tiêu: Giúp HS

    Kiến thức: Ôn tập TĐ và HTL ; củng cố vốn từ; qua trò chơi ô chữ

    Kĩ năng: Mức độ, yêu cầu kĩ năng đọc như tiết 1

 

Chọn được từ ngữ thích hợp để điền vào ô chữ ( BT2 )


 Thái độ: Chăm chỉ, tự giác trong ôn tập 
II. Đồ dùng dạy học: 

Phiếu ghi sẵn tên các bài thơ, đoạn văn có yêu cầu học thuộc từ tuần 1 đến tuần 8.

bảng phụ kẻ sẵn ô chữ
	Hoạt động của GV:


  1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu tiết hoc.

  2. Kiểm tra HTL (thực hiện như tiết 6).

  3. Bài tập 2: Giải ô chữ
GV đọc từng goịư ý cho các nhóm thi trả lời nhanh 
từ mới xuất hiện ở ô màu là gì ?
 IV.Củng cố, dặn dò:

V. Bổ sung :

……………………………………….

……………………………………….

………………………………………..


	Hoạt động của HS:

1 hs trả lời

đọc yêu cầu ở SGK
1 hs đọc gợi  ý ở SGK

Các nhóm thi 
Dòng 1 : TRẺ EM

DÒNG 2 ; TRẢ LỜI

DÒNG 3 ; THUỶ THỦ

DÒNG 4; TRƯNG NHỊ

DÒNG 5 ; TƯƠNG LAI

DÒNG 6; TƯƠI TỐT

DÒNG 7;TẬP THỂ

DÒNG 8; TÔ MÀU 

TRUNG THU 


********************************
TẬP LÀM VĂN 

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I ( TIẾT 8 )
I.Mục tiêu: Giúp HS

    Kiến thức: Ôn tập TĐ và HTL ; kiểm tra đọc hiểu bài : Mùa hoa sấu

    Kĩ năng: Mức độ, yêu cầu kĩ năng đọc như tiết 1

 Đọc và chọn câu trả lời đúng nhất 
 Thái độ: Chăm chỉ, tự giác trong ôn tập 
II. Đồ dùng dạy học: 

Phiếu ghi sẵn tên các bài thơ, đoạn văn có yêu cầu học thuộc từ tuần 1 đến tuần 8.

bảng phụ kẻ sẵn ô chữ

	Hoạt động của GV:


  1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu tiết hoc.

  2. Kiểm tra đọc hiểu 
Cho hs đọc thầm bài mùa hoa sấu ở SGK
GV đọc từng câu hỏi ở SGK 
Đối với câu 4 yêu cầu hs nêu rõ hình ảnh so sánh

 IV.Củng cố, dặn dò:

V. Bổ sung :

……………………………………….

……………………………………….

………………………………………..


	Hoạt động của HS:

Nghe 
1 hs đọc thầm 
Nghe và chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1 : c

Câu 2 : b

Câu 3 : a

Câu 4 : b 

Câu 5 : a


********************************

                                                             TOÁN

LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu: Giúp học sinh 

 Kiến thức: Bước đầu biết đọc, viết số đo độ dài  có hai tên đơn vị đo.

                      Biết cách đổi số đo độ dài có hai tên đơn vị đo thành số đo độ dài  có một tên đơn vị đo (nhỏ hơn đơn vị đo kia).

 Kĩ năng: Thực hành được với việc đổi số đo độ dài có 2 đơn vị sang số đo độ dài có 1 đơn vị.
Thái độ: Có ý thức trong luyện tập và say mê học toán.

II. Các hoạt động dạy học:

	HĐ của Giáo viên
	HĐ của Học sinh

	A KTBC :Gọi 1 hs lên bảng làm

1m= ..dm       1cm=   mm 

B. Bài mới
1 GTB 

2Hướng dẫn làmbài tập

 bài  1. a) Giới thiệu về số đo có 2 đơn vị đo 

-Vẽ đoạn thẳng AB dài 1m9cm lên bảng lớp và yêu cầu học sinh đo độ dài này bằng thước mét.

- Viết tắt của 1m và 9cm là: 1m9cm. Yêu cầu đọc

b)Viết số thích hợp vào chỗ chấm

 ( theo mẫu)    3m 2dm = 32dm  

- Muốn đổi ta thực hiện như sau:

   3 m 2dm = 30 dm + 2dm = 32 dm

   3m 4 cm = 300cm + 4cm = 304cm
 GV kết luận: Muốn có  kết quả chính xác ta đổi các số đo ra cùng đơn vị tính rồi thực hiện phép tính.

Bài 2 :.Tính:

Baì này các em hãy Thực hiện bình thường như những số tự nhiên. Sau đó ghi tên đơn vị vào kết quả

· Yêu cầu học sinh thực hiện và nêu cách thực hiện các phép tính:Cộng, trừ, nhân, chia các số đo độ dài
· Nhận xét, chữa bài
Bài 3 :So sánh các số đo độ dài:
- Nhận xét - chữa bài

III.Củng cố , dặn dò
  GV hệ thống các dạng BT

 Nhận xét- Dặn dò:
V. Bổ sung :


	1 hs làm bài
2- 3 HS lên bảng đo và nêu:

- Đoạn thẳng AB có độ dài là 1m và 9cm

- Đọc 1m và 9 xăng-ti-mét

1 HS đọc yêu cầu của BT
1 HS lên bảng làm bài mẫu

3Hs lần lượt lên bảng làm dòng 1,2,3. 
HS khá giỏi làm cả bài tập

Lớp làm vào SGK, 2 hs làm bảng
a) 8dam + 5 dam = 13dam 
57hm - 28 hm= 27hm

12km x 4 = 48km   
b.720m + 43m = 763m

403 cm - 52cm = 351cm

27m : 3 = 9m  
-  học sinh nêu yêu cầu bài tập 3

-  HS lên bảng làm, cả lớp làm ở SGK cột1

Hs khá giỏi làm cả bài tập 

- 2 học sinh ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra




*****************************
BUỔI CHIỀU :TỰ NHIÊN & XÃ HỘI

ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ

I.Môc tiªu : Gióp Häc sinh

    KiÕn thøc: Gióp Häc sinh tiÕp tôc cñng cè vµ kh¾c s©u kiÕn thøc ®· häc vÒ  c¬ quan : h« hÊp, tuÇn hoµn, bµi tiÕt n­íc tiÓu vµ thÇn kinh: cÊu t¹o ngoµi, chøc n¨ng, gi÷ vÖ sinh.

    KÜ n¨ng: Kh«ng dïng c¸c chÊt ®éc h¹i ®èi víi søc kháe nh­ thuèc l¸, ma tóy, r­îu.

   Th¸i ®é: BiÕt phÈn ®èi nh÷ng hµnh ®éng cã h¹i ®Õn søc kháe nh­ hót thuèc, uèng r­îu, ...
KNS : xác định giá trị, lắng nghe tích cực , giao tiếp
II.§å dïng : - C¸c h×nh trong SGK /36                     

                       - Ghi c¸c c©u hái «n tËp
III.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
	                 HĐ của GV


A. Ổn định lớp
B. Bài mới
1. GTB

2. các hoạt động chính

Ho¹t ®éng 1 : Ch¬i trß ch¬i  Ai nhanh? Ai ®óng?

  + CÊu t¹o ngoµi vµ chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan h« hÊp tuÇn hoµn, bµi tiÕt n­íc tiÓu vµ thÇn kinh 

  + Nªn lµm g× vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ó b¶o vÖ vµ gi÷ g×n vÖ sinh c¸c c¬ quan h« hÊp tuÇn hoµn, bµi tiÕt n­íc tiÓu vµ thÇn kinh
+ §¸nh gi¸, tæng kÕt 
Ho¹t ®éng 2 : VÏ tranh

  + Gi¸o viªn yªu cÇu mçi nhãm chän 1 néi dung ®Ó vÏ tranh vËn ®éng
    Tæ chøc tr×nh bµy vµ ®¸nh gi¸:

Yªu cÇu c¸c em treo s¶n phÈm cña nhãm m×nh vµ cö ng­êi thuyÕt minh cho tranh vÏ cña nhãm m×nh.

IV . Củng cố , dặn dò
  GV cïng HS hÖ thèng bµi häc.

 V. Bổ sung :

	                     HĐ của HS
-Ch¬i theo ®éi

  +Tæ chøc

  + Phæ biÕn c¸ch ch¬i

  + ChuÈn bÞ

  + TiÕn hµnh 
Ch¬i theo c¸ nh©n
-Häc sinh vÏ tranh vËn ®éng mäi ng­êi sèng lµnh m¹nh, kh«ng sö dông c¸c chÊt ®éc h¹i nh­ thuèc l¸, r­îu, ma tuý 

- Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n cïng th¶o luËn ®Ó ®­a ra c¸c ý t­ëng nªn vÏ nh­ thÕ nµo vµ ai ®¶m nhiÖm phÇn nµo.

LÇn l­ît tõng nhãm lªn treo tranh vµ giíi thiÖu vÒ bøc tranh cña nhãm ®· vÏ.

Nãi lªn ®­îc tranh cña nhãm muèn khuyªn mäi ng­êi cÇn lµm g× ?....

Trình bày sản phẩm theo nhóm


***************************************************
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